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1 Hoàng Trường An 06/07/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Nà Cấy, xã Chi Lăng, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn
Hoàng Văn Hưng Đinh Thị Hường 0334663790

2 Nguyễn Võ Hoài An 30/04/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân 

Hưng, tỉnh Long An
Nguyễn Văn Trung Võ Thị Sáu 0376165971

3 Nguyễn Phan Quế Anh 20/06/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh
Nguyễn Phan Trang Lý Thị Thảo 0967746786

4 Lê Ngọc Minh Châu 25/10/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị 

xã Bến Cát, Bình Dương
Lê Việt Dũng Bùi Thị Thu Hà 0902860755

5 Trần Hải Đăng 27/07/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Tây Nghĩa, xã Minh Quang, huyện 

Kiến Xương, Thái Bình
Trần Văn Hoạch Trần Thị Nga 0862649836

6 Bùi Đoàn Thái Dương 01/01/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thị xã Bến Cát, Bình Dương
Bùi Khắc Tú Đoàn Thị Son 0328180078

7 Nguyễn Đăng Duy 27/01/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông, 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Đăng Tươi Võ Thị Cẩm Linh 0823555954

8 Thạch Mỹ Duyên 18/08/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Thạch Thol Lê Thị Diễm 0888977518

9 Đỗ Ngọc Bảo Hân 28/11/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp 2 xã Tân Lộc Đông, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau
Đỗ Văn Hung Lê Thị Nhanh 0876209510

10 Nguyễn Gia Hưng 05/11/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thời Hậu 

B, huyện Hồng Ngự, tình Đồng Tháp
Nguyễn Gia Phả Trần Thị Phượng 0966387414

11 Võ Thu Hương 06/11/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Võ Trọng Dũng Nguyễn Thanh Trà 0955735537

12 Trương Khải 19/02/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

KDC 3A Kim Thành Thượng, xã Hành 

Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

Trương Chi Trần Thị Mỹ Linh 0968786197

13 Nguyễn Trần Sĩ Khang 16/04/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Tường Nhơn A, xã Tường Lộc, 

huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Sĩ Nguyên Trần Thị Tường Nhơn 0379716459

14 Nguyễn Tuấn Khanh 30/07/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khóm Tân Thạnh, phường 2, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Nguyễn Văn Tèo Phan Thị Tú 0382482585

15 Trần Chí Khánh 13/08/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang
Trần Văn Chí Linh Trịnh Thị Ngọc Mai 0388355322

16 Tống Thiên Kim 28/10/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

69B Phố 4 ấp 4 xã Phú vinh, huyện định 

quán, tỉnh Đồng Nai
Tống Đình Vũ Nguyễn Thị Thêm 0989492292

17 Phan Gia Linh 27/09/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, Thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Phan Tấn Tài Phan Thị Lệ Hằng 0975388391

18 Trần Phương Nam 24/08/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tỉnh
Trần Văn Tưởng Quách Thị Xuyến 0988782487
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19 Mai Hoàng Bảo Ngọc 17/12/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Hà Trung, xã Hải Hà, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Mai Văn Tuân

Nguyễn Đăng Ánh 

Tuyết
0339278032

20 Phạm Thái Minh Nhật 06/09/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thị xã Bến Cát, Bình Dương
Phạm Thái Phong Bồ Thị Châu Giang 0987334693

21 Phạm Quỳnh Ngọc Nhi 31/03/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Tân Phú - Tân Thành - Bù Đốp - Bình 

Phước
Phạm Công Danh Nguyễn Thị Cò 0976419438

22 Huỳnh Thị Ngọc Nhi 19/03/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang
Huỳnh Hiểu Đức Võ Thị Bé Ngọc 0368718122

23 Nguyễn Ngọc An Nhiên 14/08/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận
Nguyễn Thị Kim Loan 0868965562

24 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27/06/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu phố 2, phường Tân Định, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Nguyễn Văn Bé Nhi Đặng Thị Tố Nguyên 0985086449

25 Nguyễn Dương Thái Phong 30/04/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị 

xã Bến Cát, Bình Dương
Nguyễn Sơn Kê

Dương Thị Hoa Anh 

Đào
0972163522

26 Nguyễn An Phúc 31/12/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguyễn Thành Vỗ Nguyễn Thị Gấm 0356040126

27 Trần Nam Phương 24/08/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tỉnh
Trần Văn Tưởng Quách Thị Xuyến 0988782487

28 Phạm Thị Như Phượng 26/11/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng
Phạm Tấn Đại Nguyễn Thị Hà 0379275421

29 Trương Minh Quân 03/11/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Trương Phụng Ly 0912687143

30 Trần Phú Quý 27/02/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khóm 6 - phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng
Trần Văn Phú Mai Thị Kim Nghiêm 0963845410

31 Trịnh Văn Quyết 27/10/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương
Trịnh Văn Long Nguyễn Thị Phương 0375238279

32 Nguyễn Trần Thảo Quỳnh 09/09/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn 6, xã Ea Lai, Huyện M'Drắk, Tỉnh 

Đắk Lắk
Nguyễn Văn Trạng Trần Thị Tân 0336227993

33 Nguyễn Duy Tân 27/06/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình 

Tân, tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Minh Trí Bùi Mỹ Sương 0354366500

34 Huỳnh Thị Kim Thoa 25/08/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang
Huỳnh Tấn Lợi Đinh Thị Thu 0346066077

35 Lê Bích Thy 25/04/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Long Thành, xã Long Điền B, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang
Lê Minh Tâm Lê Thị Bích Như 0395660914

36 Hồ Ngọc Kim Tiền 24/02/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thị xã Bến Cát, Bình Dương
Hồ Văn Tiên Trần Thị Thùy Linh 0328891967

37 Nguyễn Hữu Tín 13/06/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Thị Quyền 0964936997

38 Lê Bích Trâm 09/10/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khóm Vĩnh Tiền, phường 3, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Lê Văn Bảo Trịnh Thị Mỹ Thuận 0326049062

39 Nguyễn Gia Tường 06/06/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Vinh Bắc, xã Ngọc Thuận, huyện 

Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Thẩm Nguyễn Thị Lê 0778682814

40 Lư Thị Ngọc Tuyền 10/09/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Lư Vũ Hoài Thanh Nguyễn Thị Út 0332209582

41 Hứa Nhật Vĩ 07/04/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Bình Phú, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang
Hứa Nhật Cường Phạm Thị Thúy Vi 0869502892

42 Trần Gia Hân 11/09/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Tường Tư, xã Hưng Phú, huyện 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Trần Cao Kế Lâm Việt Hồng 0915277949



43 Nguyễn Thị Tường Vy 02/07/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thị Son 0975392040

44 Trần Trọng Đăng Khoa 01/02/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa
Trần Trọng Hồng Vũ Thị Kim Lương 0986095539

45 Hồ Nguyễn Đăng Khôi 28/08/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh 

Bạc Liêu
Hồ Chiếc Lãm Nguyễn Thị Kim Tiền 0329494779

46 Trần Bá Lộc 09/07/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp
Trần Phước Thạnh Trương Thị Vân 0337504743

47 Phạm Anh Khôi 07/08/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
Phạm Văn Vượng Chu Thị Tây Hiên 0332045301

Hòa Lợi, ngày 29 tháng 07 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tài
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